THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4/2014
1. Adler, Mortimer J. Phương pháp đọc sách hiệu quả : tác phẩm kinh điển về cách đọc sách thông minh / Mortimer J. Adler, Charles Van Doren ; Hải Nhi dịch . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2013 . - 359 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Kiểm soát, Kỹ năng đọc sách, Phương pháp đọc sách, Đọc sách, Phân tích, 
Mã xếp giá: DSVVG 000319-21
Ký hiệu phân loại: 028. 
2. Aristotle. Chính trị luận / Aristotle ; Nông Duy Trường dịch và chú giải . - Hà Nội : Thế giới, 2013 . - 435 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Hy Lạp, Giáo dục, Lịch sử triết học, Lịch sử Nhà nước, Chính trị, Mô hình Hiến pháp, Chế độ dân chủ, 
Mã xếp giá: DSVCT 000962-64
Ký hiệu phân loại: 34(T)022. 
3. Bình luận Luật khiếu nại và chỉ dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại / Trần Thế Vinh biên soạn . - Hà Nội : Lao động, 2012 . - 538 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Luật khiếu nại, Việt Nam, Giải quyết khiếu nại, Luật Hành chính, Khiếu nại, 
Mã xếp giá: DSVLHC 005824-28
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.1. 
4. Bình luận Luật xử lý vi phạm hành chính và chỉ dẫn áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực / Trần Thế Vinh biên soạn . - Hà Nội : Lao động, 2012 . - 571 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Việt Nam, Xử lý vi phạm, Vi phạm hành chính, Luật Hành chính, 
Mã xếp giá: DSVLHC 005829-33
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.1. 
5. Bộ luật hàng hải / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2012 . - 194 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Luật hàng hải, Việt Nam, Bộ luật hàng hải, 
Mã xếp giá: DSVLQT 001719-28
Ký hiệu phân loại: 34(V)610(001.2). 
6. German Civil Code (BGB) = Bộ luật Dân sự Đức - Chế định nghĩa vụ : sách được tài trợ bởi viện Fes / Trường Đại học Luật Hà Nội; Dịch: Nguyễn Thị Ánh Vân,... [et.al.] . - Hà Nội : Lao động, 2014 . - 699 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Nghĩa vụ, Đức, Hợp đồng, Luật Dân sự, 
Mã xếp giá: DSVLDS 001983-1992
MSVLDS 009993-10012
Ký hiệu phân loại: 34(N521)310.0(001.2). 
7. Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ án hình sự (chỉnh sửa, bổ sung) : là kết quả hợp tác giữa Học viện tư pháp và Dự án hỗ trợ cải cách hệ thống pháp luật và tư pháp, được tài trợ viết bài bởi cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) / Học viện tư pháp; Nguyễn Văn Huyên chủ biên; Hoàng Ngọc Cần,... [et.al.] . - Hà Nội : Lao động, 2014 . - 647 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Vụ án hình sự, Khởi tố bị can, Giáo trình, Thi hành án, Xét xử, Luật Tố tụng hình sự, Luật Hình sự, Phiên tòa sơ thẩm, Điều tra, Thủ tục rút gọn, Truy tố, 
Mã xếp giá: DSVTHS 002476-2485
MSVTHS 008938-77
Ký hiệu phân loại: 34(V)51(075). 
8. Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự : giáo trình tái bản có chỉnh lý, bổ sung dùng cho đào tạo thẩm phán, kiểm sát viện, luật sư được hoàn thành với sự tài trợ viết bài của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA / Học viện tư pháp; Chủ biên: Phan Hữu Thư, Lê Thu Hà; Phan Chí Hiếu,... [et.al.] . - Hà Nội : Lao động, 2014 . - 729 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Hồ sơ, Thẩm phán, Luật Tố tụng dân sự, Phúc thẩm, Hòa giải, Chứng cứ, Giáo trình, Khởi kiện, Sơ thẩm, 
Mã xếp giá: DSVTDS 002486-2495
MSVTDS 008978-9017
Ký hiệu phân loại: 34(V)52(075). 
9. Hestermeyer, Holger. Quyền con người và WTO : nhìn từ mối tương quan giữa bằng sáng chế và quyền tiếp cận thuốc / Holger Hestermeyer ; Trần Thị Thùy Dương dịch . - Hà Nội : Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, 2013 . - 390 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Quyền con người, WTO, Sở hữu trí tuệ, Nhân quyền, Luật Quốc tế, Quyền công dân, 
Mã xếp giá: DSVLQT 001759-1763
MSVLQT 003545-69
Ký hiệu phân loại: 34.614.3. 
10. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Năm 2013, 1992, 1980, 1959, 1946) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2014 . - 254 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Việt Nam, Hiến pháp, Luật Hiến pháp, 
Mã xếp giá: DSVLHP 005719-5728
MSVLHP 006866-85
Ký hiệu phân loại: 34(V)110(001.1). 
11. Hoàng, Xuân Phương. Phong cách PR chuyên nghiệp / Hoàng Xuân Phương, Nguyễn Thị Ngọc Châu . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012 . - 226 tr.  ; 21 cm + minh họa.
Từ khóa: Truyền thông, Cách viết, Kỹ năng, Doanh nghiệp, Họp báo, Phong cách, 
Mã xếp giá: DSVVG 000327-29
Ký hiệu phân loại: 392.23. 
12. Hỏi - đáp pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành / Đỗ Đức Hồng Hà chủ biên ; Nguyễn Thị Ngọc Hoa,... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2014 . - 437 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự, Việt Nam, Luật Hình sự, Tố tụng hình sự, 
Mã xếp giá: DSVTHS 002436-2445
MSVTHS 008848-937
Ký hiệu phân loại: 34(V)510. 
13. Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng / Đỗ Đức Hồng Hà chủ biên ; Nguyễn Thị Ngọc Hòa,... [et. al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2014 . - 249 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Việt Nam, Tham nhũng, Chống tham nhũng, 
Mã xếp giá: DSVLHC 005809-5818
MSVLHC 006886-905
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.1. 
14. Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2012 . - 95 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Việt Nam, Ban hành văn bản, Luật Hành chính, 
Mã xếp giá: DSVLHC 005789-98
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.1(001.2). 
15. Luật bảo hiểm tiền gửi - Luật phòng, chống rửa tiền / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2012 . - 83 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Tiền gửi, Rửa tiền, Việt Nam, Luật Ngân hàng, Bảo hiểm, 
Mã xếp giá: DSVLNH 006253-62
Ký hiệu phân loại: 34(V)220(001.2). 
16. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2012 . - 42 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Người tiêu dùng, Luật Hành chính, Tiêu dùng, Việt Nam, Quyền lợi người tiêu dùng, 
Mã xếp giá: DSVLHC 005729-38
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.1(001.2). 
17. Luật cạnh tranh / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2013 . - 95 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Luật Kinh tế, Luật cạnh tranh, Cạnh tranh, Việt Nam, 
Mã xếp giá: DSVLKT 006243-52
Ký hiệu phân loại: 34(V)209(001.2). 
18. Luật chứng khoán (Được sửa đổi, bổ sung năm 2010) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2012 . - 183 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Luật Tài chính, Việt Nam, Chứng khoán, Luật chứng khoán, 
Mã xếp giá: DSVLTC 006283-92
Ký hiệu phân loại: 34(V)210(001.2). 
19. Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2013 . - 127 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Luật Hành chính, Cư trú, Việt Nam, Luật cư trú, 
Mã xếp giá: DSVLHC 005749-58
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.1(001.2). 
20. Luật đất đai năm 2013 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2014 . - 267 tr. ; 19 cm
Từ khóa: Việt Nam, Luật đất đai, Luật Kinh tế, Đất đai, 
Mã xếp giá: DSVLDD 006233-42
Ký hiệu phân loại: 34(V)240(001.2). 
21. Luật Doanh nghiệp (Được sửa đổi, bổ sung năm 2013) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2014 . - 245 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Luật Kinh tế, Doanh nghiệp, Việt Nam, Luật Doanh nghiệp, 
Mã xếp giá: DSVLKT 006263-72
Ký hiệu phân loại: 34(V)200(001.2). 
22. Luật khiếu nại - Luật tố cáo - Luật thanh tra (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011-2012) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2013 . - 187 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Khiếu nại, Tố cáo, Luật Hành chính, Thanh tra, Việt Nam, 
Mã xếp giá: DSVLHC 005799-808
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.1(001.2). 
23. Luật Lao động Việt Nam - Mục đích, yêu cầu, các câu hỏi và tình huống / Bùi Thị Kim Ngân biên soạn . - Hà Nội : Hồng Đức, 2013 . - 199 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Luật Kinh tế, Việt Nam, Luật Lao động, 
Mã xếp giá: DSVLLD 006303-6312
MSVLLD 015613-52
Ký hiệu phân loại: 34(V)230. 
24. Luật luật sư (Được sửa đổi, bổ sung năm 2012) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2013 . - 162 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Luật Hành chính, Việt Nam, Luật sư, Luật Luật sư, 
Mã xếp giá: DSVLHC 005769-78
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.1(001.2). 
25. Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Luật các tổ chức tín dụng (có hiệu lực từ 01/01/2011) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2013 . - 211 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Việt Nam, Ngân hàng, Luật Ngân hàng, Tín dụng, 
Mã xếp giá: DSVLNH 006273-82
Ký hiệu phân loại: 34(V)220(001.2). 
26. Luật phòng chống ma túy (Sửa đổi, bổ sung năm 2008) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2012 . - 87 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Phòng chống ma túy, Việt Nam, Luật Hành chính, Ma túy, 
Mã xếp giá: DSVLHC 005739-48
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.1(001.2). 
27. Luật phòng, chống tham nhũng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2012) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2013 . - 119 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Luật Hành chính, Việt Nam, Chống tham nhũng, Tham nhũng, 
Mã xếp giá: DSVLHC 005779-88
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.1(001.2). 
28. Luật thuế ( Đã sửa đổi, bổ sung năm 2013) : Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, các nghị định của Chính phủ / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2014 . - 207 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Việt Nam, Luật Tài chính, Luật thuế, Thuế, Doanh nghiệp, 
Mã xếp giá: DSVLTC 006293-302
Ký hiệu phân loại: 34(V)210(001.2). 
29. Luật xử lý vi phạm hành chính (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2013) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2014 . - 331 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Vi phạm hành chính, Xử lý vi phạm, Việt Nam, Luật Hành chính, 
Mã xếp giá: DSVLHC 005759-68
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.1(001.2). 
30. Mai, Hồng Quỳ. Luật tổ chức thương mại thế giới - Tóm tắt và bình luận án : sách tham khảo / Mai Hồng Quỳ, Lê Thị Ánh Nguyệt . - Hà Nội : Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, 2013 . - 342 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Hiệp định SCM, WTO, Giải quyết tranh chấp, Hiệp định SPS, GATS, Luật Quốc tế, Hiệp định GATT, Hiệp định ADA, 
Mã xếp giá: DSVLQT 001754-1758
MSVLQT 003520-44
Ký hiệu phân loại: 34.618.11. 
31. Maxwell, Jonh C. Phát triển kỹ năng lãnh đạo / John C. Maxwell ; Dịch: Đinh Việt Hòa, Nguyễn Thị Kim Oanh ; Lê Duy Hiếu hiệu đính . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2013 . - 294 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Kỹ năng, Quản lý, Lãnh đạo, 
Mã xếp giá: DSVTKM 000954-56
Ký hiệu phân loại: 158.9. 
32. Mostensen, Kurt W. Sức mạnh thuyết phục : Mười hai quy tắc vàng của nghệ thuật gây ảnh hưởng / Kurt W. Mortensen ; Phạm Quang Anh dịch ; Nguyễn Hải Lưu hiệu đính . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2013 . - 2012 ; 21 cm.
Từ khóa: Thúc đẩy, Sức mạnh, Ảnh hưởng, Tâm lý học, Thuyết phục, 
Mã xếp giá: DSVTKM 000951-53
Ký hiệu phân loại: 159. 
33. Mưu hèn kế bẩn nơi công sở / Chủ biên: Đặng Ly, Phan Hạnh . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2014 . - 314 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Kế bẩn, Văn hóa, Giao tiếp, Mưu hèn, Công sở, 
Mã xếp giá: DSVVG 000322-26
Ký hiệu phân loại: 386.1. 
34. Nguyễn, Mạnh Hùng. Xây dựng và bảo vệ hiến pháp kinh nghiệm thế giới và Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hùng, Lưu Đức Quang, Nguyễn Văn Trí. - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung . - Hà Nội : Hồng Đức, 2014 . - 314 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Hiến pháp, Lập hiến, Luật Hiến pháp, Bảo hiến, 
Mã xếp giá: DSVLHP 005819-5823
MSVLHP 006906-30
Ký hiệu phân loại: 34(V)11. 
35. Nguyễn, Ngọc Lâm. Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế : nhận dạng tranh chấp, biện pháp ngăn ngừa và phương pháp giải quyết / Nguyễn Ngọc Lâm . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010 . - 374 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Tư pháp quốc tế, Giải quyết tranh chấp, Trọng tài thương mại, Thương mại quốc tế, Hợp đồng thương mại quốc tế, 
Mã xếp giá: DSVLTP 001764-1768
MSVLTP 003570-94
Ký hiệu phân loại: 34.623. 
36. Nguyễn, Thị Hoài Phương. Thủ tục khởi kiện và giải quyết tranh chấp tại tòa án, trọng tài - cơ chế hiện hữu bảo vệ quyền dân sự : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hoài Phương . - Hà Nội : Lao động, 2011 . - 367 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Thủ tục khởi kiện, Luật Tố tụng hình sự, Giải quyết tranh chấp, Tòa án, Luật Dân sự, Quyền dân sự, Trọng tài thương mại, 
Mã xếp giá: DSVTDS 002496-2500
MSVTDS 009018-42
Ký hiệu phân loại: 34(V)526. 
37. Nguyễn, Thị Phương Hoa. Luật hình sự quốc tế với việc đảm bảo quyền con người / Nguyễn Thị Phương Hoa . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2014 . - 283 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Quyền con người, Tội phạm, Luật Quốc tế, Tòa án, 
Mã xếp giá: DSVLQT 001739-1743
MSVLQT 003445-69
Ký hiệu phân loại: 34.618.16. 
38. Phương pháp, kỹ năng quyết định hình phạt giải đáp những vấn đề mới nhất về thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật về thi hành án hình sự (văn bản mới nhất năm 2010) / Biên soạn: Đoàn Văn Thanh, Vũ Mạnh Thông, Đoàn Tấn Minh . - Hà Nội : Lao động, 2010 . - 666 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Tố tụng hình sự, Hình phạt, Quyết định hình phạt, Thi hành án, Việt Nam, Luật Hình sự, 
Mã xếp giá: DSVLHS 001917-21
Ký hiệu phân loại: 34(V)410.2. 
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